
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ÔN LUYỆN THÁNG 8/ 2025
Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ 4/ 8/ 2025 -> 29/ 8 /2025)

Lớp: 3C4
I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC TUẦN
TT Tuần Số tuần Thời gian Giáo viên phụ trách Ghi chú điều chỉnh 

(Nếu có)
1 Tuần 1 01 4/ 8/ 2025 – 8/ 8/ 2025 Bùi Thị Thư
2 Tuần 2 01 11/ 8/ 2025 – 15/ 8/ 2025 Cao Thị Trang
3 Tuần 3 01 18/ 8/ 2025 – 22/ 8/ 2025 Bùi Thị Thư
4 Tuần 4 01 25/ 8/ 2025 – 29/ 8/ 2025 Cao Thị Trang

II. KHUNG KẾ HOẠCH THÁNG
Phân phối vào các ngày trong tuầnTT

Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1

Đón trẻ - Đón trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình lớp học, cô giáo, làm quen với trẻ
- Nhắc nhở trẻ lễ giáo khi đến lớp
- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân balo, dép đúng nơi quy định
- Nghe các bài hát chủ đề trường mầm non:
  + Trường chúng cháu là trường mầm non
  + Đi học
  + Lớp chúng mình 
- Hướng dẫn trẻ lấy và cất đồ chơi đúng quy đinh sau khi chơi
- Hướng dẫn trẻ khu vực vệ sinh, thao tác vệ sinh
- Rèn nề nêp trẻ

2

Thể dục sáng * Khởi động: Trẻ đi theo đội hình vòng tròn, kết hợp các kiểu đi: 
                       Kiễng chân, gót chân, khom lưng, chạy nhanh, chạy chậm.
+  Sau đó về đội hình 4 hàng tập TDBS 
* Trọng động: 



Phân phối vào các ngày trong tuầnTT
Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- BTPTC:
- Hô hấp: Gà gáy
- Tay: Đưa hai tay ra trước hạ xuống
- Lưng bụng: Đứng quay người sang 2 bên
- Chân: Đưa từng chân ra trước
- Bật: Bật tại chỗ
+ Tập theo cô từng động tác
+ Trẻ tập 4l x 4 nhịp
* TCVĐ: Lăn bóng
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi: Cho trẻ đứng thành một hàng ngang, thi xem bạn nào lăn bóng 
được xa nhất.
- Trẻ chơi 3 - 4 lần
* Hồi tĩnh : Trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân

3

Hoạt 
động 
học

Tuần 1

Ngày 4 /8/2025
PTTC

Trò chuyện với 
trẻ về tên của 
trẻ, cô giáo và 
các bạn. Bé chơi 
với bạn

Ngày 5 /8/2025
PTTC

Ôn  VĐCB: Đi 
trong đường hẹp

Ngày 6/8/2025
PTNN

 Ôn bài  thơ “Em 
đi nhà trẻ”

Ngày7 /8/2025
PTTM
Ôn  KNCH: 
Cô và mẹ

Ngày 8 /8/2025
PTNT

Dạy trẻ nhận 
biết kí hiệu ca 
cốc 



Phân phối vào các ngày trong tuầnTT
Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Tuần 2

Ngày 11/8/2025
PTTC

Ôn  VĐCB: 
Bước lên xuống 
bục cao 15 cm

Ngày 12 /8/2025
PTTM

Hoạt động: ÔN 
KNCH: Biết vâng 

lời mẹ

Ngày 13 /8/2025
PTNT

Hoạt động: ÔN  
Nhận biết phân 

biệt to- nhỏ

Ngày 14 /8/2025
PTNN

Hoạt động: Ôn 
Thơ Chổi ngoan

Ngày 15 /8/2025
PTKNXH

Ôn : Di màu ngôi 
nhà

Tuần 3

Ngày 18 /8/2025
PTTCKNXH
Bé để đồ chơi 
đúng nơi quy 

định

Ngày 19 /8/2025
PTTC

ÔN VĐCB: Đi 
trong đường hẹp 
có mang vật trên 

tay

Ngày 20 /8/2025
PTTM

Ôn bài hát: Mẹ yêu 
không nào

Ngày 21 /8/2025
PTTC

Dạy bé tập rửa 
tay bằng xà 

phòng

Ngày22 /8/2025
PTNN

Ôn truyện: Cháu 
chào ông ạ

Tuần 4

Ngày 25 /8/2025
PTTC

Ôn kỹ năng 
VĐCB: Trườn 

theo hướng 
thẳng

Ngày 26 /8/2025
PTNT

Rèn trẻ cất đồ 
dùng đúng nơi quy 
định

Ngày 27 /8/2025
PTTC

Dạy bé tập rửa tay 
bằng xà phòng

Ngày 28/8/2025
        PTNN
Ôn thơ: Đi học 
ngoan 

Ngày 29 /8/2025
PTNT

- Ôn NBPB:  
Hình tròn - hình 
vuông

4

HĐNT

Tuần 1

Ngày 4 /8/2025

- Quan sát vườn 
cổ tích
- TC: Nhảy bao 
bố
-

Ngày 5 /8/2025
- Trò chuyện về đồ 
chơi ngoài trời 
trong trường mầm 
non
-TC: Ô tô và chim 

Ngày 6/8/2025

- Tham quan các 
khu vực của 
trường
- TC: Cáo và thỏ
- Chơi tự do

Ngày 7 /8/2025
- Chơi Quan sát 
bầu trời thời tiết 
tự do

Ngày 8 /8/2025

- Quan sát bếp 
ăn
- TC: Gà trong 
vườn rau
- Chơi tự do



Phân phối vào các ngày trong tuầnTT
Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

sẻ
- Chơi tự do

Tuần 2

Ngày 11 /8/2025

- Trò chuyện về 
cách ăn mặc 
phù hợp với 
thời tiết
- TC: Ném còn
- Chơi tự do

Ngày 12 /8/2025

- Trò chuyện về 
khu vực nguy 
hiểm
- TC: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi tự do

Ngày 13 /8/2025

- Quan sát bầu 
trời, thời tiêt.
- TC: con Sói 
- Chơi tự do

Ngày 14 /8/2025

- Quan sát cây 
hồng xiêm
- TC: Xi bô khoai
- Chơi tự do

Ngày 15 /8/2025

- Quan sát bầu 
trời, thời tiết
- TC: Gà vào 
vườn 
- Chơi tự do

Tuần 3

Ngày 18 /8/2025

- Quan sát bầu 
trời, thời tiêt.
- TC: Kéo co
- Chơi tự do

Ngày 19 /8/2025

- Quan sát cây 
xoài
- TC: Xi bô khoai
- Chơi tự do

Ngày 20/8/2025

- Trò chuyện về 
các hành vi nên, 
không nên khi 
chơi với bạn
- TC: Rồng rắn lên 
mây 
- Chơi tự do

Ngày 21/8/2025

- Trò chuyện về 
thời tiết
- TC: Cá sấu lên 
bờ
- Chơi tự do

Ngày 22/8/2025

- Quan sát cây 
khế 
- TC: Kéo mo cau
- Chơi tự do

Tuần 4

Ngày 25 /8/2025

- Quan sát bầu 
trời, thời tiêt.
- TCVĐ: Thả đỉa 
ba ba

Ngày 26/8/2025
- Quan sát vườn 
rau 
- TCVĐ: Những 
chú ếch thi tài (Bật 
liên tục về phia 

Ngày 27 /8/2025
- Quan sát chong 
chóng 
- TCVĐ: Xi bô 
khoai
- Chơi tự do 

Ngày 28 /8/2025

- Quan sát cây 
hoa sữa 
- TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây

Ngày 29 /8/2025

- Quan sát, trò 
chuyện một số 
khu vực nguy 
hiểm trong nhà 



Phân phối vào các ngày trong tuầnTT
Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

trước)
- Chơi tự do

- Chơi tự do trường
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do 

6 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Nhận biết kí hiệu khăn mặt, ca uống nước.
- Làm quen với thao tác  rửa tay,lau mặt dưới sự hướng dẫn của cô giáo
- Cùng trò chuyện về các món ăn trong ngày.
- Hướng dẫn trẻ sử dụng bát, thìa.
- Rèn luyện cho trẻ thói quen ăn uống tốt, ăn từ tốn, không làm rơi vãi thức ăn, vệ sinh sau khi ăn.

Tuần 1

Ngày 4/8/2025
- Trò chuyện, 
giới thiệu góc 
chơi 
- Nêu gương 
cuối tuần
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 5/8/2025
-Truyện: Gà tơ đi 
học 
- Nêu gương cuối 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 6 /8/2025
- Hát : Chú vịt con 
- Nêu gương cuối 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 7/8/2025
- Hướng dẫn góc 
chơi  gia đình 
- Nêu gương cuối 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 8/8/2025
- Hướng dẫn góc 
chơi học tập 
- Nêu gương cuối 
tuần
- Vệ sinh trả trẻ

Tuần 2

Ngày 11/8/2025
- Mặc, cởi quần
 - Nêu gương 
cuối ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 12 /8/2025
- Hướng dẫn góc 
chơi bán hàng  
- Nêu gương cuối 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 13/8/2025
- Hướng dẫn trẻ 
chơi góc xây dựng
- Nêu gương cuối 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 14/8/2025
- Hướng dẫn trẻ 
chơi góc nấu ăn
- Nêu gương cuối 
tngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 15/8/2025
- Trò chuyện, 
thực hành cách 
sắp xếp góc chơi
- Nêu gương cuối 
tuần
- Vệ sinh trả trẻ

7

HĐ 
chiều

Tuần 3

Ngày 18/8/2025
- Hướng dẫn trẻ 
trẻ chơi trò chơi 
: Con muỗi 
 - Nêu gương 

Ngày 19 /8/2025
- Đồng dao Mèo 
đuổi chuột
- Nêu gương ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 20/8/2025
- Hướng dẫn cách 
rửa mặt
- Nêu gương cuối 
tuần

Ngày 21/8/2025
- Hướng dẫn trẻ 
lật từng trang 
sách 
- Nêu gương cuối 

Ngày 22/8/2025
- Hướng dẫn trẻ 
chơi đồ chơi các 
góc 
- Nêu gương cuối 



Phân phối vào các ngày trong tuầnTT
Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

cuối ngày
- Vệ sinh trả trẻ

- Vệ sinh trả trẻ ngày
- Vệ sinh trả trẻ

ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Tuần 4

Ngày 25/8/2025
- Truyện " Bé Bi 
đi học" 
- Nêu gương 
cuối ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 26 /8/2025
- Hát Tập thể dục 
buổi sáng
 - Nêu gương cuối 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 27/8/2025
- Trò chuyện về 
nội quy chơi, cùng 
trẻ vệ sinh góc 
chơi
- Nêu gương cuối 
tuần

Ngày 28/8/2025
- Ôn luyện kiến 
thức to - nhỏ 
- Nêu gương 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 29/8/2025
- Thơ Cô và mẹ
- Nêu gương cuối 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ

BGH duyệt Giáo viên thực hiện
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